
TÊN HỌC PHẦN: TIN HỌC ỨNG DỤNG HỌC KỲ 3
M? H ỌC PHẦN :  CS - 201 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 11/03/2012 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

5 5 5 15 15 10 45 100

1 152212693 NGUYỄN TUẤN VŨ K16XDD1 0 0 0 0 0 0 V 0.0 Khäng

2 152336228 BÙI VIỆT TÂN K16XDD1 6 6 10 6 8.5 10 LP 0.0 Khäng

3 162213287 HOÀNG THANH QUANG K16XDD1 5 5 9 9 5 9 7 7.1 Baíy pháøy Mäüt

4 162213354 NGUYỄN TUẤN VŨ K16XDD1 10 10 10 5.5 8 10 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

5 162216913 PHAN VĂN PHÁT K16XDD1 9 9 6 9 7 6 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

6 162213256 TRẦN HOÀNG LINH K16XDD2 10 10 8 8.5 8 7.5 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

7 162213278 TRẦN THANH PHÁP K16XDD2 10 5 6 5 6 5 7 6.4 Saïu pháøy Bäún

8 162213298 THÁI VĂN THẠCH K16XDD2 8 8 4 6 3 5 8 6.5 Saïu pháøy Nàm

9 162213340 NGUYỄN HOÀNG TUẤN K16XDD2 10 8 6 6 6 5.5 7 6.7 Saïu pháøy Baíy

10 162213347 TRẦN HOÀNG VIỆT K16XDD2 0 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 162217175 PHẠM THÁI PHƯƠNG K16XDD2 8 9 6 8 6 0 LP 0.0 Khäng

12 162213240 NGUYỄN NGỌC HOÀNG K16XDD3 8 7 6 6 8 6 7 6.9 Saïu pháøy Chên

13 162213249 PHẠM ĐẮC HƯNG K16XDD3 4 5 4 4 5 0 LP 0.0 Khäng

14 162213265 NGUYỄN VĂN LUÂN K16XDD3 4 4 0 4 0 0 LP 0.0 Khäng

15 162213276 HỒ TẤN NHIÊN K16XDD3 4 4 0 4 0 0 LP 0.0 Khäng

16 162213285 ĐẶNG PHƯƠNG QUANG K16XDD3 5 5 4 4 0 0 LP 0.0 Khäng

17 162213294 PHAN XUÂN SINH K16XDD3 4 4 0 4 0 0 LP 0.0 Khäng

18 162213303 LÊ CHÍ THÀNH K16XDD3 0 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

19 162213311 TRẦN QUỐC THƯƠNG K16XDD3 0 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

20 162213355 ĐỖ MINH VƯƠNG K16XDD3 5 6 5 5 7 5 7 6.3 Saïu pháøy Ba

21 162217085 NGUYỄN DUY THÁI K16XDD3 6 5 3 3 0 0 LP 0.0 Khäng

22 162217670 NGUYỄN TUẤN TRUNG K16XDD3 0 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K16XDD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trần Quốc Bảo

Số sinh viên đạt 41%

Số sinh viên nợ 59%
TỔNG CỘNG : 100%
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